
Khối lượng vốn đầu tư ngân sách Nhà nước thực hiện 

      
Tỷ đồng 

    Kế hoạch                         Ước tính  Tháng 01/2011 

  
năm 2011 tháng 01 so với kế hoạch                  

  
    năm 2011 năm 2011 (%) 

        TỔNG SỐ 173133,4 
 

12998,2 
 

7,5 
 Phân theo cấp quản lý 

      
 

Trung ương 41859,0 
 

3183,0 
 

7,6 
 

 
Địa phương 131274,4 

 
9815,2 

 
7,5 

 
        Một số Bộ 

      
 

Bộ Công thương 4079,0 
 

260,0 
 

6,4 
 

 
Bộ Xây dựng 981,0 

 
61,0 

 
6,2 

 
 

Bộ NN và PTNT 3672,3 
 

165,0 
 

4,5 
 

 
Bộ Giao thông Vận tải 7378,0 

 
520,0 

 
7,0 

 
 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 898,5 
 

58,0 
 

6,5 
 

 
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 557,5 

 
37,0 

 
6,6 

 
 

Bộ Y tế 899,0 
 

72,0 
 

8,0 
 

       
 

Một số địa phương 
      

 
Hà Nội 18670,7 

 
987,8 

 
5,3 

 
 

Lào Cai 2314,6 
 

126,2 
 

5,5 
 

 
Sơn La 7597,0 

 
638,0 

 
8,4 

 
 

Quảng Ninh 4911,0 
 

366,3 
 

7,5 
 

 
Vĩnh Phúc 2941,3 

 
191,2 

 
6,5 

 
 

Hải Phòng 1915,8 
 

139,2 
 

7,3 
 

 
Hưng Yên 958,0 

 
68,0 

 
7,1 

 
 

Thanh Hoá 4860,0 
 

400,0 
 

8,2 
 

 
Hà Tĩnh 2440,9 

 
127,1 

 
5,2 

 
 

Thừa Thiên - Huế 2749,2 
 

261,5 
 

9,5 
 

 
Đà Nẵng 3433,0 

 
443,3 

 
12,9 

 
 

Quảng Ngãi 4130,9 
 

130,1 
 

3,1 
 

 
Khánh Hoà 2617,9 

 
95,0 

 
3,6 

 
 

Ninh Thuận 1740,9 
 

29,1 
 

1,7 
 

 
Lâm Đồng 1208,0 

 
79,0 

 
6,5 

 
 

Đắk Lắk 1723,8 
 

122,1 
 

7,1 
 

 
Bình Dương 3300,0 

 
132,8 

 
4,0 

 
 

Đồng Nai 2282,0 
 

170,1 
 

7,5 
 

 
Bà Rịa - Vũng Tàu 3250,3 

 
256,2 

 
7,9 

 
 

TP, Hồ Chí Minh 12319,0 
 

521,9 
 

4,2 
 

 
Long An 2020,7 

 
212,8 

 
10,5 

 
 

Tiền Giang 1760,1 
 

62,4 
 

3,5 
 

 
Cần Thơ 2272,3 

 
119,7 

 
5,3 

 
 

Hậu Giang 1614,0 
 

274,6 
 

17,0 
                 

 


